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KẾ HOẠCH

Tổ Hóa học - Năm học 2019 – 2020

· Căn cứ vào nội dung nghị quyết 29/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 8-BCH TW khóa XI về đổi mới căn bản về giáo dục và đào tạo.

· Thực hiện chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển 5 năm (2016-2021)

· Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020;

· Căn cứ văn bản số 2654/GDĐT – TrH ngày 7/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020;

· Căn cứ văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020của Trường THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020của Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh, Tổ Hóa học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2019-2020 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực; 

Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Vì vậy, tập thể giáo viên Tổ Hóa học quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, kế hoạch mà Nhà trường đề ra.

2. Thuận lợi

- Sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu nhà trường.
- Các giáo viên trong tổ có tinh thần đoàn kết tốt, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc được giao.
- Đa số giáo viên trong tổ có nhiều năm giảng dạy và trình độ đạt và trên chuẩn.

- Giáo viên của tổ nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy. 

3. Khó khăn

- Đa số học sinh trường tuyển vào có mặt bằng học lực thấp, chất lượng đầu vào không được đồng đều nhiều hs trung bình, thậm chí yếu kém về học lực.

- Giáo viên và học sinh đang làm quen với việc đổi mới phương pháp nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, chưa thích nghi kịp với nhiều phương pháp mới, nhiều hạn chế trong đổi mới phương pháp dạy và học.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2019-2020
- Tổ có 4 giáo viên. 

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Phạm Thanh Tân
	Cử nhân
	X
	Hóa học

	2
	Phạm Đức Bình
	Cử nhân
	X
	Hóa học

	3
	Danh Thanh Tri
	Cử nhân
	X
	Hóa học

	4
	Nguyễn Tấn Hoàng
	Cử nhân
	X
	Hóa học


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

· Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt. 

· Việc thực hiện chương trình chủ động, linh hoạt và xây dựng chủ đề dạy học cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình theo quy định.
· Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành và vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy học tự chọn, lồng ghép theo chủ đề tích hợp: 

· Thực hiện đúng đủ theo phân phố chương trinh của Bộ, không cắt xén chương trình.
· Thực hiện ngiêm túc theo quy định giả tải chương trình.
· Tổ chức dạy học theo chủ đề gắn với thực tiễn cuộc sống.
· Thực hiện đầy đủ các bài thực nghiệm cho từng khối lớp.

· Triển khai dạy học tích hợp ở các mức độ khác nhau.
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp: 

- Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

- Dạy học theo định hướng dạy học STEM đề cao hoạt động thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống thông qua các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng.

4. Dạy học 2 buổi/ngày:
- Thực hiện đúng quy định về việc dạy học 2 buổi/ngày.

- Giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; thực hiện đổi mới dạy học: phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học theo dự án, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học… và bước đầu triển khai phương pháp giáo dục STEM.
5. Dạy học với giáo viên nước ngoài: không có.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy:

- Sử dụng phần mềm ứng dụng dạy học trong giảng dạy, soạn giảng, …

- Sử dụng tích cực trường học kết nối. Tất cả giáo viên và học sinh đều có tài khoản trường học kết nối.

7. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:
- Tiếp tục triển khai các phương pháp dạy học tích cực: phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học theo dự án, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học… và bước đầu triển khai phương pháp giáo dục STEM.
- Đổi mới cách ra đề và đánh giá học sinh theo hướng vận dụng thực tiễn, sát với cuộc sống theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh. 

- Thực hiện theo công văn số 3212/GDĐT-GDTrH Về hướng dẫn hình thức thực hiện các bài kiểm tra định kỳ trong trường THPT năm học 2019 – 2020.
- Sử dụng tích cực Sơ đồ tư duy trong giảng dạy.

8. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn Hóa học:

 - Gắn sinh hoạt Tổ bộ môn, nhóm chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu bài học.

- Tổ chức soạn thảo, bổ sung, hoàn chĩnh các tài liệu học tập bộ môn trong nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học và tạo sự đồng đều về chất lượng theo yêu cầu tối thiểu của mục tiêu dạy học bộ môn.

- Thực hiện lồng ghép các chủ đề, hội thảo về phương pháp đổi mới trong sinh hoạt tổ, nhóm.

- Triễn khai theo định hướng giáo dục STEM đề cao hoạt động thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống thông qua các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện các tiết thao giảng, tiết dạy tốt. Trao đổi kinh nghiệm của các đồng nghiệp với nhau trong từng khối lớp.

- Thực hiện giáo án điện tử tối thiểu 2 lần/giáo viên/học kỳ.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên 

- Có ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

- Thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành vào các kế hoạch năm học phù hợp với điều kiện đặc điểm nhà trường.  

- Có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, có đạo đức và lối sống giản dị, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và tâm huyết với nghề.

- Có thái độ, tác phong, ngôn ngữ ứng xử chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh.

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh. 

- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém; không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Thống nhất những nội dung, bài học khó cũng như đưa ra phương pháp giảng dạy để học sinh dễ tiếp thu.

- Kiểm tra, đánh giá theo chuẩn mới.

- Tổ chức nghiêm túc các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn: thực hiện các tiết thao giảng, thực hiện đổi mới dạy học (Bàn tay nặn bột, dạy học theo dự án, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, dạy học STEM.…) để giáo viên tích cực tham gia.

- Chú trọng việc thống nhất nội dung giảng dạy trọng tâm, chuẩn hóa kiến thức, yêu cầu về mức độ kiểm tra, đánh giá. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

· Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, truyền thống qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động ngoại khóa, hay sinh hoạt tập thể. Đặc biệt quan tâm các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với môi trường và điều kiện học tập, sinh hoạt mới, từ việc tiếp cận với phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường đến việc nhà trường tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi thân thiện với học sinh.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục của tổ, của trường.

· Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng học sinh.

· Đổi mới phương pháp dạy học, tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

· Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh.

b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.

- Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển HSG. 

- Tổ chức xét chọn đội tuyển để phát hiện học sinh có năng khiếu tham gia các đội tuyển.

c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Thực hiện theo kế hoạch phụ đạo của nhà trường.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

- Tất cả giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi. 

- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên đối với tất cả giáo viên.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường, Phòng, Sở tổ chức.

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn đúng và đủ theo quy định

- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Quận.

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, ngoại khóa của tổ chuyên môn.

- Vận động giáo viên triển khai phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục STEM.

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, cụm, ngành:

- Tích cực tham gia các cuộc thi do trường, Quận, Thành phố tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do cụm chuyên môn tổ chức.

- Vận động khuyến khích giáo viên tích cực tham gia các hoạt động.

- Sắp xếp, tạo điều kiện về thời gian và các phương tiện khác để giáo viên có thể thuận tiện tham gia các hoạt động.

6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

- Tất cả giáo viên trong tổ biết soạn giáo án điện tử, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào phục vụ công tác giảng dạy.

- Tất cả giáo viên trong tổ áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát triển năng lực của học sinh.

- Tất cả giáo viên đảm bảo thực hiện đúng, đủ chương trình giảng dạy, các loại hồ sơ sổ sách …. theo quy định hiện hành của ngành.

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.
- Dự giờ, thăm lớp để cùng rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm trong tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau các tiết kiểm tra tập trung, thi học kỳ. 
- Phát huy tinh thần học tập và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

7. Hoạt động chuyên môn khác

- Học sinh sinh hoạt theo chuyên đề, chủ đề hàng tháng theo kế hoạch của nhà trường.

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị nhà trường trang bị nâng cấp thêm trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phòng thí nghiệm để đáp ứng đúng, đủ yêu cầu cần thiết theo quy định của ngành.
Trên đây là kế hoạch năm học 2019 – 2020 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của tổ Hóa học./.

	HIỆU TRƯỞNG
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2019
Tổ trưởng

Phạm Thanh Tân
           

	Đính kèm:

- Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết

- Phụ lục 1: Đăng ký thi đua

- Phụ lục 2: Kế hoạch thao giảng

- Phụ lục 3: lịch thực hiện nội dung, chương trình nhà trường 

- Phụ lục 4: Dạy học theo chủ đề

	


PHỤ LỤC 1
ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:  Tập thể LĐTT.

2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Phạm Thanh Tân
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Phạm Ngọc Bình
	Giáo viên
	LĐTT
	

	3
	Vũ Hữu An
	Giáo viên
	LĐTT
	

	4
	Danh Thanh Tri
	Giáo viên
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Phạm Ngọc Bình
	Tháng HKI
	Kiểm tra toàn diện

	2
	Phạm Thanh Tân
	Tháng HKI
	Kiểm tra chuyên đề

	3
	Danh Thanh Tri
	Tháng HKII
	Kiểm tra chuyên đề

	4
	Nguyễn Tấn Hoàng 
	Tháng HKII
	Kiểm tra chuyên đề


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú


	1
	Hái hoa dân chủ
	Học sinh toàn trường
	Tiết sinh hoạt dưới cờ
	Theo kế hoạch nhà trường

	2
	Báo cáo chuyên đề
	Học sinh toàn trường
	Tiết sinh hoạt dưới cờ
	Theo kế hoạch nhà trường


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
	Thời gian
	Tên 
chuyên đề
	Người 
thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tuần 3
	Cacbohidrat
	Phạm Thanh Tân
	12
	Học sinh thực hành làm rượu nho
	Hóa-KTCN
	STEM

	Tuần 6
	Amoniac-Muối amoni
	Phạm Ngọc Bình
	11
	Tính chất và vai trò của amoniac
	Hóa, Lý, Sinh
	STEM

	Tuần 6
	Bảng tuần hoàn hóa học.
	Nguyễn Tấn Hoàng
	10
	- HS tìm hiểu về các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. 

- Làm mô hình phân tử Amoniac (NH3).
	Hóa, Lý
	

	Tuần 10
	Phân bón hóa học. 
	Nguyễn Tấn Hoàng
	11
	- HS tìm hiểu và thu thập một số mẫu phân bón hóa học (Đạm, Ure, Kali, NPK, vi lượng).
	Hóa, Địa lí + Nông nghiệp.
	

	Tuần 10
	Phân bón hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường 
	Phạm Thanh Tân
	11
	Phân loại, Tính chất và vai trò của cua phân bón trong thực tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	Hóa, Sinh, Địa lí.
	

	Tuần 11
	Polime và Vật liệu polime
	Phạm Thanh Tân
	12
	Vật liệu polime và vấn đề rác thải với môi trường
	Hóa, Lý
	STEM

	Tuần 12
	Cacbon và vấn đề về môi trường
	Phạm Ngọc Bình
	11
	Tính chất và vai trò của cacbon trong thực tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	Hóa, Lý
	STEM

	Tuần 22
	Nước cứng
	Phạm Thanh Tân
	12
	Tìm hiểu về Nước cứng trong thực tế
	Hóa, Lý, sinh
	STEM

	Tuần 24
	Nhôm
	Danh Thanh Tri
	12
	Tính chất và ứng dụng của Nhôm trong thực tế
	Hóa, Lý
	

	Tuần 26
	Oxi Ozon và sự sống của sinh vật.
	Nguyễn Tấn Hoàng
	10
	- Gv hướng dẫn Hs điều chế oxi trong phòng TN.
	Hóa, Lý, Sinh
	

	Tuần 28
	Ancol
	Phạm Ngọc Bình
	11
	- Tìm hiểu cách điều chế Ancol Etylic trong đời sống.

- Tác hại của Ancol Etylic, Ancol Metylic lên cơ thể con người về mặt sinh lí và đạo đức.
	Hóa, Lý, GDCD
	

	Tuần 28
	Ancol
	Danh Thanh Tri
	11
	Thực hành lên men rượu
	Hóa, Lý
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 07/2019
	- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch năm học 2019 – 2020.

- Triển khai kế hoạch năm học, nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.

- Lên kế hoạch ôn tập kiến thức đầu năm cho các khối để chuẩn bị cho năm học mới.

- Hoàn chỉnh tài liệu giảng dạy dùng chung các khối.

- Thống nhất chương trình trọng thi kiểm tra tập trung định kỳ, thi học kỳ.

- Lên kế hoạch kiểm tra tập trung các khối.

- Họp cụm, phòng, sở (nếu có)
- Chuẩn bị phòng thực hành thí nghiệm để đi vào hoạt động cho năm học mới. Sắp xếp phòng thí nghiệm, điều tra ban đầu về số  dụng cụ và hoá chất cần thiết phục vụ cho năm học.
	-TT chuyên môn

-TT chuyên môn

- GV tổ

- GV tổ

- GV tổ

-TT chuyên môn

-Cán bộ PTN

	Tháng 08/2019
	- Họp tổ định kỳ.

- Sinh hoạt, phổ biến thực hiện quy chế chuyên môn.

- Lên kế hoạch kiểm tra chuyên môn

· Tham dự bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn

· Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch giảng dạy, kế hoạch năm học 2019 – 2020.

· Tổ trưởng chuyên môn dự họp chuyên môn do Sở GD-ĐT triệu tập.

- Lên kế hoạch phân công thao giảng, kiểm tra chuyên môn.

- Phát hành đề cương, tài liệu dùng chung của các khối lớp.
	-TT chuyên môn

-TT chuyên môn

-TT chuyên môn

- GV tổ



	Tháng 09/2019
	- Họp tổ định kỳ.

· Khai giảng năm học 2019 – 2020
-Lập kế hoạch bổ sung đồ dùng dạy học, mua sắm dụng cụ hoá chất, thí nghiệm.

-Chuẩn bị dụng cụ hoá chất cho Giáo viên biểu diễn thí nghiệm chứng minh trên lớp và thí nghiệm thực hành.

-Tổ chức Đại hội Công Đoàn cấp Tổ.

-Triển khai thực hiện các phong trào thi đua: “Nói lời hay, làm việc tốt và sống có trách nhiệm” “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dụng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (2018-2019).

-Hoàn chỉnh kế hoạch năm học của Tổ.
	- GV tổ 

· Cán bộ phụ trách

-TT chuyên môn

-Tổ trưởng Công Đoàn

-Tổ trưởng CĐ, Tổ phó CM.

-TT Chuyên môn

	Tháng 10/2019
	-Thăm lớp, dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm giảng dạy.

-Tiến hành kiểm tra và đánh giá, phân loại HS.

-Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu – kém 

-Tiến hành kiểm tra Giáo viên theo từng chuyên đề (theo kế hoạch BGH).

-Sinh hoạt định kỳ tổ - nhóm chuyên môn (tháng 10).

-Kiểm tra tập trung giữa HKI.

-Dự hội nghị chuyên môn cấp trường lần I.

-Thảo luận các văn kiện Trường, Hội nghị Cán bộ - Công chức – Viên chức.

-Dự hội nghị Cán bô – Công Chức – Viên Chức.

-Thực hiện phong trào thi đua học tốt, dạy tốt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

-Triển khai công tác bồi dưỡng HSG.

-Triển khai họp tổ chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học (Bàn tay nặn bột, Dự án, nghiên cứu khoa học, STEM…)
	-Các nhóm trưởng, GV tổ

-GV Tổ

-GV tổ

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn + Nhóm trưởng

-GV Tổ

-TT Chuyên môn

-GV Tổ

-GV Tổ

-Triển khai theo phân công của TT Chuyên môn.

	Tháng 11/2019
	-Thăm lớp, dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm giảng dạy.

-Thực hiện các tiết dạy tốt.

-Thao giảng cấp trường HKI.

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn, giáo án của Giáo viên (tuần cuối tháng 11).

-Hoàn tất hồ sơ kiểm tra hoạt động chuyên môn Giáo viên.

-Tham dự hội nghị chuyên đề về đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá học sinh,

-Thống nhất nội dung ôn tập - cấu trúc đề kiểm tra HKI.


	-Các nhóm trưởng, GV tổ

-Gv Tổ

-

-GV Tổ

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

	Tháng 12/2019
	-Thực hiện kế hoạch ôn tập HKI.

-Kiểm tra học kỳ I (theo lịch của SGD).

-Kiểm kê tài sản phòng thí nghiệm Hoá.

-Đẩy mạnh công tác bồi dưỡngHSG.


	-TT Chuyên môn

-GV Tổ

-

-Gv giảng dạy

	Tháng 01/2020
	-Bình bầu thi đua tổ học kỳ I – Sơ kết học kỳ I.
-Lập kế hoạch bổ sung đồ dùng dạy học cho học kỳ II ở từng khối lớp.

-Lập kế hoạch thanh kiểm tra chuyên môn Giáo viên theo chuyên đề và toàn diện ở HKII năm học 2019 – 2020.
-Thống nhất kế hoạch giảng dạy cho HKII ở từng khối lớp,

-Thông báo lịch thao giảng HKII.

-Lập kế hoạch đăng ký tiết dạy tốt của Giáo viên.

- Thống nhất mục đích, yêu cầu, trọng tâm bài dạy, sử dụng đồ dùng dạy học cho từng chương, từng bài, từng khối lớp.

-Rà soát tiến độ kiểm tra toàn diện GV các tổ.

-Triển khai thực hiện cuộc vận động “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học”.
	-TT Chuyên môn.

-Các nhóm trưởng

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

-TT Công Đoàn, TP Chuyên môn

	Tháng 02/2020
	-Thăm lớp, dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm giảng dạy.

-Sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ.

-Thực hiện các tiết dạy tốt.

-Thống nhất nội dung, cấu trúc đề kiểm tra giữa HKII.

-Tiến hành kiểm tra GV theo từng chuyên đề.

-Tiến hành điều tra, phân loại HS: giỏi, yếu, kém..

-Nghỉ tết Nguyên Đán. 

-Phát động phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, thao giảng, dự giờ.


	-Các nhóm trưởng, GV tổ

-GV Tổ

-GV Tổ

-TT Chuyên môn, các nhóm trưởng

-TT Chuyên môn

-Gv Tổ

-Gv Tổ

-TT Công Đoàn, TP Chuyên môn.

	Tháng 03/2020
	-Kiểm tra tập trung giữa HKII 

-Kiểm tra hồ sơ, sổ sách chuyên môn, giáo án của Giáo viên.

-Sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ.

-Thực hiện tiết thao giảng.

-Hoàn tất hồ sơ kiểm tra hoạt động chuyên môn Giáo viên.
	-TT Chuyên môn.

-TT Chuyên môn

-Các nhóm trưởng.

-Gv Tổ

-TT Chuyên môn



	Tháng 04/2020
	-Thăm lớp, dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm giảng dạy.

-Thực hiện các tiết dạy tốt.

-Thống nhất nội dung ôn tập thi học kỳ II cho từng khối lớp.

-Thống nhất nội dung và cấu trúc đề kiểm tra học kỳ.

- Thực hiện kế hoạch ôn thi cho học sinh.

-Kiểm tra HKII 


	-Các nhóm trưởng, GV tổ

-Gv tổ

-TT Chuyên môn

-Gv Tổ

-Gv Tổ

-Gv Tổ



	Tháng 05/2020
	-Thực hiện ôn thi TN THQG cho Học sinh khối 12.
-Bình bầu thi đua tổ HKII (2018-2019)

-Tổng kết bộ môn năm học 2018-2019.
	-Gv 12

-Gv Tổ

-TT Chuyên môn

-TT Chuyên môn

	Tháng 06/2020
	-Thực hiện ôn thi TN THQG cho HS khối 12.
	-Gv 12


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TRƯỜNG THCS, THPT 
   PHAN CHÂU TRINH


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NĂM HỌC: 2019 – 2020
MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 10
*HỌC KỲ I

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung, kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học (nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Ôn tập nguyên tố hóa học

Ôn tập phương trình, công thức hóa học

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	2
	Bài 1: Thành phần nguyên tử 

Bài 2: Hạt nhân ngtử-Nguyên tố hóa học-Đồng vị

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	3
	Bài 2: Hạt nhân ngtử-Nguyên tố hóa học-Đồng vị (tt)

Bài 3: Luyện tập 

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	4
	Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử 

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	5
	Bài 6: Luyện tập

Bài 6: Luyện tập (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	6
	Kiểm tra 1 tiết

Bài 7: Bảng tuần hồn các nguyên tố hố học

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	Thành phần nguyên tử, Cấu hình electron nguyên tử

	7
	Bài 7: Bảng tuần hồn các nguyên tố hố học (tt)

Bài 8: Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	8
	Bài 9: Sự biến đổi tuần hồn tính chất của các nguyên tố

Bài 9: Sự biến đổi tuần hồn tính chất của các nguyên tố (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	9
	Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hồn

Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hồn

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	10
	Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hồn (tt)

Ôn tập chương II.

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	11
	Kiểm tra 1 tiết 

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Bài tập
	Sách giáo khoa
	Mục III. Tinh thể ion
	1 tiết

1 tiết
	Bảng tuần hồn, ĐL tuần hồn

	12
	Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	13
	Bài 14: Tinh thể nguyên tử-Tinh thể phân tử.  (L.Tập)

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	14
	Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học 

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học (tt)

Bài tập
	
	Bảng 10: So sánh tinh thể
	1 tiết

1 tiết
	

	15
	Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử 

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	16
	Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ

Bài 19: Luyện tập

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết


1 tiết


	

	17
	Bài 19: Luyện tập (tt) 

Bài thực hành số 1

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	18
	Ôn tập HK I

Ôn tập (tt)

Ôn tập (tt)
	Theo đề cương nội dung thống nhất của tổ
	
	1 tiết

1 tiết
	

	19
	Ôn tập HK I

Ôn tập HK I

Kiểm tra học kỳ I

(Theo lịch của SGD)
	
	
	1 tiết


	Theo nội dung thống nhất của tổ


*HỌC KỲ II

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung, kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học 

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	20
	Bài 21: Khái quát nhóm Halogen 

Bài 22: Clo

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	21
	Bài 23: Hidroclorua, axit clohidric và muối clorua

Bài 23: Hidroclorua, axit clohidric và muối clorua (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	22
	Bài 27: Bài thực hành số 2

Bài 24: Sơ lược về hợp chất chứa oxi của Clo

Bài tập
	Sách giáo khoa
	Không dạy các PTHH: NaClO+ CO2 + H2O

CaOCl2 + CO2 + H2O
	1 tiết

1 tiết
	

	23
	Bài 25: Flo – Brom - Iot 

Bài 25: Flo – Brom - Iot (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	24
	Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Bài 26: Luyện tập nhóm halogen (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	25
	Bài 28: Bài thực hành số 3

Bài tập

Kiểm tra 1 tiết
	Theo đề cương nội dung thống nhất của tổ
	
	1 tiết

1 tiết
	Halogen

	26
	Bài 29: Oxi - Ozon

Bài 29: Oxi - Ozon (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	27
	Bài 30: Lưu huỳnh

Bài tập 

Bài 31: Bài thực hành số 4
	Sách giáo khoa
	Mục II.2 Ảnh hưởng của…
	1 tiết

1 tiết
	

	28
	Bài 32: Hidrosunfua-Lưu huỳnh dioxit

Bài 32: Hidrosunfua-Lưu huỳnh dioxit (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	29
	Bài 33: Axitsunfuric-Muối sunfat

Bài 33: Axitsunfuric-Muối sunfat (tt)

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết
	

	30
	Bài 34: Luyện tập: Oxi – lưu huỳnh

Bài 34: Luyện tập: Oxi – lưu huỳnh (tt)

Bài tập
	
	
	1 tiết

1 tiết
	

	31
	Bài thực hành số 5

Bài tập

Kiểm tra 1 tiết
	Theo đề cương nội dung thống nhất của tổ
	
	1 tiết

1 tiết
	Oxi-Lưu huỳnh

	32
	Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học (tt)

Bài tập
	
	
	1 tiết

1 tiết
	

	33
	Bài 37: Bài thực hành số 6

Bài 38: Cân bằng hố học

Bài tập
	
	
	1 tiết

1 tiết
	

	34
	Bài 38: Cân bằng hố học (tt) 

Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng 

Bài tập
	
	
	1 tiết

1 tiết


	

	35
	Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng (tt)

Ôn tập HK II

Ôn tập HK II (tt)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết

1 tiết

1 tiết
	

	36
	Bài tập Ôn tập HK II

Thi học kỳ II

(Theo lịch của SGD)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ

	37
	Tổng kết năm học
	
	
	
	


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NĂM HỌC: 2019 – 2020
MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 11

*HỌC KỲ I

	TUẦN
	BÀI DẠY
(Nội dung, kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Ôn tập đầu năm 
	Đề cương ôn tập kiến thức hóa lớp 10
	
	1 tiết
	

	
	Ôn tập đầu năm (tt)
	Đề cương ôn tập kiến thức hóa lớp 10
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập ôn tập
	Đề cương ôn tập kiến thức hóa lớp 10
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	2
	Bài 1: Sự điện ly
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 2: Axit, bazơ, muối
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	3
	Bài 2: Axit, bazơ, muối (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 3: Sự điện ly của nước, pH, chỉ thị axit - bazơ
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	4
	Bài 4: Phản ứng trao đổi ion
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 5: Luyện tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	5
	Bài 6: Bài thực hành bài số 1
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	6
	Kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết
	Chương sự điện li

	
	Bài 7: Nitơ
	Sách giáo khoa
	- Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm trang 31 (GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)
-Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo…

(Không dạy vì yếu tố lập thể không có trong chương trình).

-Mục III.2.b. Tác dụng với Clo (thay bằng phản ứng: 4NH3 + 5O2 ( (dòng 1↑ trang 41)
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	7
	Bài 8: Amoniăc, muối amoni
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 9: Axit nitric và muối nitrat 
	Sách giáo khoa
	-Mục B.1.3. Nhận biết (không dạy vì thực tế chỉ nhận biết ion khác, để lại ion này.)
-Mục C. Chu trình…(Gv hướng dẫn HS tự đọc thêm)
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	8
	Bài 9: Axit nitric và muối nitrat (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Luyện tập 
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Luyện tập 
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết 
	

	9
	Bài 10: Photpho
	Sách giáo khoa
	Mục II. Tính chất vật lỳ (Không dạy cấu trúc của 2 loại P và các loại ình 2.10 + 2.11)
Mục IV.1. Trong phòng TN (GV hướng dẫn HS đọc thêm)
	1 tiết
	

	
	Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	10
	Bài 12: Phân bón hóa học
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 13: Luyện tập Tính chất của Nitơ, Photpho và các hợp chất của chúng.
	Sách giáo khoa
	Phần muối nitrat (Không dạy phản ứng nhận biết)

	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	11
	Bài 14: Bài thực hành số 2: Tính chất 1 số hợp chất M, P. Phân biệt phân bón
	Sách giáo khoa
	Không dạy và không tiến hành TN 3.b
	1 tiết
	

	
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết 
	Chương nitơ-photpho

	12
	Bài 15: Cacbon
	Sách giáo khoa
	Mục II.3l. Fuleren; Mục VI. Điều chế
(HS đọc thêm)
	1 tiết
	

	
	Bài 16: Hợp chất của cacbon
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	13
	Bài 17: Silic và hợp chất của silic
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 18: Công nghiệp silicat. (L.Tập)
	Đề cương ôn tập
	Bài “Công nghiệp Silicat” học sinh tự soạn
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	14
	Bài 19: Luyện tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	15
	Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	16
	Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 23: Phản ứng hữu cơ
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	17
	Bài 24: Luyện tập 
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Ôn tập kiểm tra HK I
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập Ôn tập HK I
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	18
	Ôn tập kiểm tra HK I (tt)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập Ôn tập HK I
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Kiểm tra học kỳ I
(Theo lịch của SGD)
	
	
	1 tiết
	


*HỌC KỲ II

	TUẦN
	BÀI DẠY
(Nội dung, kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	19
	Bài 25: Ankan
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 25: Ankan (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	20
	Xicloankan. (L.Tập Ankan)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 27: Luyện tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	21
	Bài 28: Thực hành bài số 3
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 29: Anken
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	22
	Bài 29: Anken (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 30: Ankadien
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	23
	Bài 31: Luyện tập Anken và ankađien
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 32: Ankin 
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	24
	Bài 33: Luyện tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Bài 34: Thực hành bài số 4
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

	

	25
	Ôn tập Kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Ôn tập Kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết 
	Hiddricabon

	26
	Bài 35: Benzen và các đồng đẳng hidrocacbon thơm
	Sách giáo khoa
	Mục B.II. Naphtalen
	1 tiết
	

	
	Bài 35: Benzen và các đồng đẳng hidrocacbon thơm (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	27
	Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon
	Sách giáo khoa
	Bài “Nguồn hidrocacbon thiên nhiên” hướng dẫn HS tự đọc thêm
	1 tiết
	

	28
	Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Bài 40: Ancol
	Sách giáo khoa
	Bài “Dẫn xuất halogen của hidrocacbon”; Mục V.1.b. Tỗng hợp Glixerol.
Mục I.2. Phân loại…

Mục II.4. Điều chế…
	1 tiết
	

	29
	Bài 40: Ancol (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài 41: Phenol
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	30
	Bài 42: Luyện tập Ancol-Phenol
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết
	

	
	Bài 43: Bài thực hành số 5 Etanol – Glixerol – Phenol
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	31
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Kiểm tra 1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết

	H.C thơm, ancol, phenol

	
	Bài 44: Andehit - Xeton
	Sách giáo khoa
	Mục III.2. Không dạy phản ứng oxi hoá anđehit bới O2. Mục B: Xeton
	1 tiết
	

	32
	Bài 44: Andehit – Xeton (tt)
	Sách giáo khoa
	Mục III.2. Không dạy phản ứng oxi hoá anđehit bới O2. Mục B: Xeton
	1 tiết
	

	
	Bài tập Anđehit
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Bài 45: Axit cacboxylic 
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết 
	

	33
	Bài 45: Axit cacboxylic (tt)
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập Axit cacboxylic
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Bài 46: Luyện tập anđehit
Axit Cacboxilic
	Đề cương ôn tập
	Mục I.1. Các định nghĩa Xeton); Mục 2.b. Xeton có tính oxi hoá
	
	

	34
	Bài 46: Luyện tập anđehit
Axit Cacboxilic
	Đề cương ôn tập
	
	1 tiết
	

	
	Bài tập anđehit, Axit Cacboxilic
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	Bài thực hành số 6: Andehit – Axit Cacboxilic
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết
	

	35
	Ôn tập kiểm tra HK II
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết
	

	
	Ôn tập kiểm tra HK II (tt)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết (tiết tăng)
	

	
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
 (Theo lịch của SGD)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ

	36
	TỔNG KẾT NĂM HỌC
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NĂM HỌC: 2019 – 2020
MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 12

*HỌC KỲ I

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung, kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	Ôn tập đầu năm.

Este

Bài tập

Bài tập
	Sách giáo khoa
	Mục IV. Điều chế
	1 tiết

1 tiết

3 tiết (tiết tăng)
	

	2
	Lipit.

Luyện tập

Bài tập

Bài tập


	Sách giáo khoa
	Bài “Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp” (hs tự đọc thêm)
	1 tiết

1 tiết

3 tiết (tiết tăng)
	

	3
	Luyện tập.

Bài tập

Glucozơ.

Bài tập


	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết (tiết tăng)

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	4
	Glucozơ (tt)

Saccarozơ. Tinh bột. Xenlulozơ.

Bài tập

Bài tập


	Sách giáo khoa
	Mục 2.b oxi hố bằng Cu(OH)2
Sơ đồ sản xuất đường từ mía
	1 tiết

1 tiết

3 tiết (tiết tăng)
	

	5
	Saccarozơ. Tinh bột. Xenlulozơ.

Bài tập

Luyện tập cấu tạo tính chất của cacbonhidrat.

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết (tiết tăng)

1 tiết

1 tiết (tiết tăng)
	

	6
	Bài thực hành số 1.

Bài tập

Bài tập

Kiểm tra 1 tiết
	Sách giáo khoa
	Mục 2.a) Thí nghiệm 1
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	Este - Chất béo – Cacbohiđrat

	7 
	Amin.

Bài tập

Bài tập

Amino axit.


	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)

1 tiết
	

	8
	Amino axit (tt)
Bài tập

Bài tập
Peptit – protein. 
	Sách giáo khoa
	Mục III. Khái niệm về enzim…
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)

1 tiết
	

	9
	Peptit – protein (tt)

Luyện tập về cấu tạo, tính chất..

Bài tập
Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	10
	Đại cương về polime.

Đại cương về polime(tt).

Bài tập

Bài tập


	Sách giáo khoa
	Mục IV. Tính chất hố học 

Phần nhựa Rezol, Rezit

Mục IV. Keo dán tổng hợp
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	11
	Vật liệu polime.

Vật liệu polime(tt).

Bài tập

Bài tập


	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	12
	Luyện tập về cấu trúc và tính chất polime.

Bài thực hành số 2.

Bài tập ôn tập KT1T

Bài tập ôn tập KT1T


	Sách giáo kha
	
	1 tiết

1 tiết 

2 tiết (tiết tăng)
	

	13
	Kiểm tra 1 tiết

Vị trí cấu tạo của kim loại. 

Bài tập

Bài tập


	Sách giáo khoa
	Mục 2.a) – 2.b) – 2.c) Mạng…
	1 tiết

1 tiết

3 tiết (tiết tăng)
	Amin – Amino Axit – Peptit – Protein-Polime

	14
	Tính chất của kim loại, dãy điện hóa.

Tính chất của kim loại, dãy điện hóa (tt)

Bài tập 

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết 

2 tiết

(tiết tăng)

	

	15
	Tính chất của kim loại, dãy điện hóa (tt)

Luyện tập tính chất của kim loại.

Bài tập

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết 

2 tiết (tiết tăng)
	

	16
	Hợp kim. 

Sự ăn mòn kim loại.

Bài tập

Bài tập


	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	17
	Luyện tập sự ăn mòn kim loại

Ôn tập HK I

Bài tập

Bài tập

	
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)

	

	18
	Ôn tập HK I (tt)

Bài tập Ôn tập HK I (tt)

Bài tập Ôn tập HK I (tt)
KIỂM TRA HỌC KỲ I
(Theo lịch của SGD)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
1 tiết
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ


*HỌC KỲ II
	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung, kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	19
	Điều chế kim loại.
Điều chế kim loại.(tt)

Bài tập

Bài tập


	
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	20
	Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại  

Bài tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại  
Bài tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại  
Bài thực hành số 3
	
	
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)

1 tiết
	

	21
	Kim loại kiềm.

Kim loại kiềm 

Bài tập

Bài tập

	Sách giáo khoa
	Mục B. Một số hợp chất quan trong (HS đọc thêm)
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	22
	Kim loại kiềm thổ và Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Kim loại kiềm thổ và Một số  hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài tập

Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	23
	Luyện tập.

Luyện tập.

Bài tập
Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	24
	Nhôm và  Một số hợp chất quan trọng của nhôm. 

Nhôm và  Một số hợp chất quan trọng của nhôm. 

Bài tập 
Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết 
2 tiết (tiết tăng)
	

	25
	Luyện tập.

Bài tập
Bài tập

Bài thực hành số 4
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)

1 tiết
	

	26
	Kiểm tra 1Tiết
Sắt.

Bài tập 

Bài tập 
	Sách giáo khoa
Đề cương
	
	1 tiết 

1 tiết


	Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm và hợp chất

	27
	Hợp chất của sắt

Hợp kim của sắt.

Bài tập
Bài tập 

	Sách giáo khoa
	Mục II.4 Tác dụng với nước 
Không dạy các lò luyện gang, thép (chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc và phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép)
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	28
	Luyện tập 
Luyện tập 
Bài tập
Bài tập
	Đề cương
	
	1 tiết

1 tiết
2 tiết (tiết tăng)
	

	29
	Crom và hợp chất của crom.

Crom và hợp chất của crom.

Bài tập
Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết 
2 tiết (tiết tăng)
	

	30
	Luyện tập
Bài tập
Bài tập

Bài thực hành số 5


	Sách giáo khoa
	Không bắt buộc làm thí nghiệm 4
	1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
1 tiết


	

	31
	Kiểm tra 1 tiết 
Nhận biết một số ion trong dung dịch. (Luyện tập)

Bài tập
Bài tập


	Sách giáo khoa
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)

1 tiết
	Crom - Sắt - Đồng

	32
	Nhận biết một số chất khí. (Luyện tập)
Nhận biết một số chất vô cơ. (Luyện tập)
Bài tập
Bài tập


	Sách giáo khoa
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)
	

	33
	Hóa học về những vấn đề phát triển kinh tế 
Hóa học với vấn đề xã hội.
Bài tập
Bài tập

	Sách giáo khoa
	Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do giáo viên biên soạn
	1 tiết

1 tiết

2 tiết (tiết tăng)


	

	34
	Hóa học và vấn đề môi trường.

Ôn tập Kiểm tra HK II

Bài tập
Bài tập
	Sách giáo khoa
	
	1 tiết

1 tiết 
2 tiết (tiết tăng)
	

	35
	Ôn tập Kiểm tra HK II (tt)
Bài tập 
Bài tập 

KIỂM TRA HỌC KỲ II
(Theo lịch của SGD)
	Theo nội dung đề cương thống nhất của tổ
	
	2 tiết

3 tiết (tiết tăng)
	Ôn thi HK II


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dung dạy học môn Hóa học
NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC KỲ I
	Tuần
	Khối lớp
	Tiết
	Tên bài dạy
	Tên TBGD sử dụng

	1
	11
	2
	Sự điện li
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	2
	11
	3 
	Axit, Bazơ và muối
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	11
	4
	Sự điện li của nước, pH, Chất chỉ thị
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	3
	11
	5
	Phản ứng trao đổi ion trong dd…
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	6
	Glucozơ
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	4
	12
	7
	Saccarozơ – Tinh bột – Xenlulozơ
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	5
	10
	9
	Bảng tuần hoàn các NTHH
	HTTH các NTHH

	
	11
	10
	Amoniac và muối Amoni
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	6
	10
	11
	Sự biến đổi tính chất cấu hình e
	HTTH các NTHH

	
	10
	12
	Sự biến đổi tính chất - định luật tuần hoàn
	HTTH các NTHH

	
	11
	12
	Axit nitric và muối nitrat (tt)
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	11
	Amin
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	9
	10
	17
	Liên kết ion – Tinh thể ion
	Tranh – Mô hình tinh thể NaCl

	10
	10
	19
	Liên kết cộng hoá trị
	Tranh

	
	12
	20
	Vị trí và cấu tạo của kim loại
	HTTH các NTHH

	11
	12
	21
	Tính chất của KL – dãy điên 5 hoá của kim loại
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	12
	10
	23
	Phản ứng oxi hoá khử
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	23
	Sự ăn mòn kim loại
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	24
	Điều chế kim loại
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	13
	11
	25
	Cấu trúc phân tử HCHC
	Mô hình

	14
	10
	27
	Clo
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	10
	28
	HCl – Axit HCl và muối Clorua
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	27
	Kim loại kiềm – Nhóm IA
	HTTH các NTHH

	18
	10
	34 
	Flo – Brom – Iot
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	19
	12
	36
	KL Kiềm thổ - Nhóm IIA
	HTTH các NTHH


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dung dạy học môn Hóa học
NĂM HỌC: 2019 – 2020
HỌC KỲ II
	Tuần
	Khối lớp
	Tiết
	Tên bài dạy
	Tên TBGD sử dụng

	1
	11
	1
	Ankan
	Mô hình

	
	12
	2
	Nhôm và các hợp chất của Nhôm
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	3
	11
	5
	Anken (tt)
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	5
	 Sắt
	HTTH các NTHH

	
	12
	6
	Một số hợp chất của Fe
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	4
	10
	7
	Oxi – Ozon
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	10
	8
	Lưu huỳnh
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	5
	11
	9
	Ankin
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	10
	Crôm và hợp chất của Crôm
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	6
	10
	11
	Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	11
	Nhận biết 1 số ion trong dung dịch
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	12
	12
	Nhận biết 1 số chất khí
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	7
	10
	13
	Axit sunfuric và muối sunfat
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	11
	13
	Benzen và đồng đẳng, một số Hidrocabon thơm
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	10
	11
	17
	Ancol (tt)
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	11
	18
	Phenol
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	11
	10
	19
	Tốc độ phản ứng hoá học
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	11
	20
	Anđehit
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	12
	10
	19
	Cân bằng hoá học
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất

	
	11
	22 
	Axit Cacboxilic
	TNCM: Dụng cụ + Hoá chất


HIỆU TRƯỞNG
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2019


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


Phạm Thanh Tân
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